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TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 31 - KT Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.2046 Phạm Thị Bảo Nhi 13-04-2007 062307000363
2 MN.2047 Văn Thị Quỳnh Nhi 09-06-2007 062307001859
3 MN.2048 Vũ Hà Yến Nhi 31-07-2007 025307009904
4 MN.2049 Y Nhi 15-04-2005 062305004005
5 MN.2050 Y Nhiên 21-02-2007 062307000028
6 MN.2051 Y E Ry Nho 25-02-2007 062307000069
7 MN.2052 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 07-10-2007 064307013172
8 MN.2053 Nguyễn Thị Ái Như 01-10-2007 062307005423
9 MN.2054 Phan Thị Quỳnh Như 25-09-2007 062307002796
10 MN.2055 Trần Thị Tố Như 29-05-2006 062306007261
11 MN.2056 Võ Thị Hoàng Như 27-09-2007 062307005108
12 MN.2057 Y Như 28-02-2007 062307005363
13 MN.2058 Y Tâm Như 29-04-2006 062306005624
14 MN.2059 Đoàn Ngọc Bảo Như 29-12-2007 064307006586
15 MN.2060 Nguyễn Thị Nhung 18-11-2006 038306018309
16 MN.2061 Vi Thị Nhung 05-09-2007 038307006677
17 MN.2062 Y Nhung 18-06-2007 062307006667
18 MN.2063 Y Niêm 01-09-2006 064306018408
19 MN.2064 Y Ninh 19-04-2006 062306005447
20 MN.2065 Y Nương 28-02-2007 062307000115
21 MN.2066 La Thị Bảo Ny 14-11-2007 062307006389
22 MN.2067 Nguyễn Trần Thế Ny 05-12-2006 062306004125
23 MN.2068 Vũ Lê Hà Ny 01-04-2007 062307003108
24 MN.2069 Oan 12-08-2006 064306016713
25 MN.2070 Nguyễn Thị Kim Oanh 30-05-2007 062307003370
26 MN.2071 Nguyễn Thị Oanh 11-02-2007 062307003728
27 MN.2072 Trần Thị Kiều Oanh 09-12-2007 062307006724
28 MN.2073 Vi Thị Kim Oanh 27-04-2007 062307007350
29 MN.2074 Y Kiều Oanh 18-09-2007 062307006682
30 MN.2075 Y Oanh 14-10-2006 062306006015
31 MN.2076 Y Phấn 04-02-2006 062306004737
32 MN.2077 Y Phấn 16-07-2007 062307004949
33 MN.2078 Y Phên 11-09-2007 062307008279
34 MN.2079 Nguyễn Võ Nhã Phương 14-09-2007 062307004610
35 MN.2080 Trần Nguyễn Như Phương 26-06-2007 054307000692
36 MN.2081 Vũ Nguyễn Thu Phương 09-08-2007 062307003387
37 MN.2082 Y Htô Mai Phượng 04-02-2007 062307007669
38 MN.2083 Đoàn Ngọc Phương 02-05-2007 064307013208
39 MN.2084 Y Ni Quế 19-03-2007 062307000317
40 MN.2085 Y Quê 05-02-2007 062307000951
41 MN.2086 Trần Thị Hồng Quyên 18-11-2007 064307012936
42 MN.2087 Y Nguyệt Quyên 05-12-2007 062307003536
43 MN.2088 Y Quyền 11-02-2007 062307000369
44 MN.2089 Y Quyết 15-12-2005 062305001245
45 MN.2090 Bùi Thị Như Quỳnh 02-10-2007 062307007388
46 MN.2091 Lê Phương Như Quỳnh 02-06-2007 062307006390
47 MN.2092 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19-05-2007 062307002057
48 MN.2093 Nguyễn Đặng Bảo Quỳnh 03-07-2007 051307004099
49 MN.2094 Trần Thị Như Quỳnh 06-07-2007 062307004141
50 MN.2095 Y Quỳnh 11-10-2007 062307006559
51 MN.2096 Đinh Thị Như Quỳnh 17-04-2007 062307006850
52 MN.2097 Y Rang 17-03-2007 062307000573
53 MN.2098 Y Rốt 17-07-2006 062306004070
54 MN.2099 Y Sắc 27-05-2007 062307002684
55 MN.2100 Y Sâm 17-09-2007 062307004732
56 MN.2101 Y Sanin 16-10-2007 062307002344
57 MN.2102 Y Sao 13-03-2007 062307007510
58 MN.2103 Y Suly 08-10-2007 062307005508
59 MN.2104 Y Sương 07-09-2006 062306006763
60 MN.2105 Y Sương 01-06-2007 062307006471
61 MN.2106 Nguyễn Thị Thu Tâm 23-01-2006 033306009790
62 MN.2107 Phạm Thanh Tâm 15-05-2007 062307002991
63 MN.2108 Đinh Thị Minh Tâm 16-04-2007 017307008231
64 MN.2109 Y Tap 26-09-2006 062306004227



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.2110 Y Tây 27-10-2007 062307005048
66 MN.2111 Y Thạch 24-11-2007 062307006603
67 MN.2112 Y Phương Thái 22-03-2007 062307000936
68 MN.2113 Nguyễn Thị Thắm 10-01-2007 040307001190
69 MN.2114 Y Hồng Thắm 08-01-2007 062307008313
70 MN.2115 Y Thắm 09-01-2007 062307000995
71 MN.2116 Nguyễn Hoài Thanh 21-04-2007 062307008352
72 MN.2117 Vũ Thị Thanh Thanh 01-01-2007 062307003336
73 MN.2118 Y Thánh 12-01-2007 062307000090
74 MN.2119 Bùi Phương Thảo 25-12-2006 062306004363
75 MN.2120 Nguyễn Phương Thảo 25-09-2006 062306001521
76 MN.2121 Nguyễn Phương Thảo 27-10-2006 030306010176
77 MN.2122 Trương Thị Thanh Thảo 18-09-2007 062307004832
78 MN.2123 Xiêng Thị Phương Thảo 14-04-2007 062307007517
79 MN.2124 Y Thảo 17-10-2007 062307004179
80 MN.2125 Y Thảo 08-10-2007 062307001747
81 MN.2126 Y Thấp 16-06-2004 062304002149
82 MN.2127 Y Ly Thế 19-04-2007 062307004105
83 MN.2128 Y Thiệp 17-04-2007 062307000442
84 MN.2129 Y Thiêp 14-06-2007 062307003845
85 MN.2130 Y Thiểu 01-01-2007 062307002072
86 MN.2131 Y Thoi 04-03-2007 062307004108
87 MN.2132 Hoàng Y Thu 08-03-2007 062307000100
88 MN.2133 Nguyễn Anh Thư 23-09-2007 062307003427
89 MN.2134 Nguyễn Thị Anh Thư 28-05-2006 062306001881
90 MN.2135 Phạm Thị Hoài Thu 22-11-2007 062307005340
91 MN.2136 Thư 02-02-2007 064307017443
92 MN.2137 Trần Thị Thanh Thư 25-08-2007 062307003781
93 MN.2138 Trịnh Nguyễn Thị Anh Thư 18-01-2006 062306005228
94 MN.2139 Vũ Huỳnh Gia Thư 02-09-2007 062307002218
95 MN.2140 Vũ Thị Thanh Thư 12-10-2007 062307001851
96 MN.2141 Y Thu 09-09-2007 062307006777

Số lượng thí sinh theo danh sách: 96

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


